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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

- Tên dự án: Cải tạo phố An Châu (đoạn từ đường CMT8 đến phố Tôn Thất 
Tùng). 

- Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình. 

- Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bá Xuyên. 

- Địa điểm xây dựng: Phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông: Cấp III. 

- Quy mô công trình: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 

Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng hoàn chỉnh các hạng 

mục theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 

2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành 

công trình không quá: 45 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo 

ngày/tuần/tháng. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn 

có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu 

tiến độ hoàn thành. 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1 Toàn bộ gói thầu Ngày bàn giao mặt 
bằng thi công 

45 ngày kể từ ngày bàn 

giao mặt bằng thi công. 

 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 

Ký hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

THI CÔNG & NGHIỆM THU 

Các vấn đề chung 
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TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công 

TCVN 4056:2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ 

- Định nghĩa 

TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung 

TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng 

TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công 

TCVN 4473:2012 Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa 

TCVN 4517:1988 
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm 

nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung 

TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản 

Công tác trắc địa 

TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung 

Công tác đất 

TCVN 4447:2012 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu 

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu 

Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng 

TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng 

Công tác hoàn thiện 

TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. 

Xây dựng công trình  

TCVN 13567-1 : 

2022 

Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu. 

Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường 

TCVN 8859:2023 
Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và 

nghiệm thu. 

TCVN 4453 : 1995 
Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần - kết cấu bê tông và bê tông 

cốt thép toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu 

TCVN 8864:2011 Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét 

TCVN 8791:2018 
Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - 

Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu 



107 

 

 

TCVN 9361:2012 Công tác nền móng. Thi công và nghiệm thu 

TCVN 8264 : 2009 Gạch ốp lát - Quy phạm thi công và nghiệm thu 

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 

Quy định chung 

TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất 

TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn. 

TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung 

TCVN 3153:1979 
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật 
ngữ và định nghĩa 

TCVN 3254:1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung 

TCVN 3255:1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung. 

TCVN 4879:1989 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn 

TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 

  Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quán lý chất luợng, thi công xây 

dụng và bảo trì công trình xây dựng 

  Và các quy chuẩn, TCVN, TCN khác theo quy định hiện hành 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của 

mình một cách hợp lý khả thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát 

chất lượng theo quy định hiện hành 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

TT Vật liệu 
Tiêu chuẩn áp 

dụng 

1 Cốt liệu cho bê tông và vữa 
TCVN 7570:2006 

TCVN 7572:2006 

2 Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012 

3 Xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009 

4 Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2009 

5 Xi măng xây trát TCVN 9202:2012 

6 
Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng – Hướng 

dẫn sử dụng 
TCXD 127:1985 

7 Cát nghiền cho bê tông và vữa TCVN 9205:2012 

8 Đá dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 1771:1986 

9 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2003 
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TT Vật liệu 
Tiêu chuẩn áp 

dụng 

10 Bê tông nhựa 
TCVN 13567-1 : 

2022 

11 Cấp phối đá dăm TCVN 8859:2023 

12 Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác theo quy định hiện hành 

Chủng loại vật tư vật liệu. 

TT 
Tên vật tư, thiết 

bị 
Nguồn gốc xuất xứ Đặc tính kỹ thuật 

1 Xi măng 

Quang Sơn, La Hiên, 

Xuân Thành (hoặc 

tương đương) 

Xi măng Portland PCB30, 

PCB40 sản xuất theo công 

nghệ lò quay - TCVN 

6260:2020. 

2 Cát đen 

Các đại lý tại địa 

phương, Gốc Vối, Hồ 

Núi Cốc, Đa Phúc (hoặc 

tương đương) 

Không lẫn tạp chất, TCVN 

7570 : 2006 

3 Cát vàng 

Các đại lý tại địa 

phương, Gốc Vối, Hồ 

Núi Cốc, Đa Phúc (hoặc 

tương đương) 

Không lẫn tạp chất, TCVN 

7570 : 2006 

4 Đá dăm bê tông 

Mỏ đá Núi Chuông, 

Quang Sơn (hoặc tương 

đương) 

Không lẫn tạp chất, TCVN 

7570 : 2006 

5 Cấp phối đá dăm 

Mỏ đá Núi Chuông, 

Quang Sơn (hoặc tương 

đương) 

TCVN 8859:2023 

6 Vữa xây dựng  
Tuân theo tiêu chẩn TCVN 

4314: 2003 

7 Bê tông  

Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ 

thuật theo yêu cầu thiết kế 
về thành phần cấp phối, 

cường độ…  

8 
Nước cho bê tông 

và vữa 
 

Tuân theo tiêu chuẩn 

TCVN 4506: 2012 

9 Bê tông nhựa 

Trạm trộn hoặc nhà 

máy sản xuất trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

TCVN 13567-1 : 2022 

10 Cấp phối đá dăm 

Mỏ đá Núi Chuông, 

Quang Sơn (hoặc tương 

đương) 

TCVN 8859:2023 
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TT 
Tên vật tư, thiết 

bị 
Nguồn gốc xuất xứ Đặc tính kỹ thuật 

11 Gạch CORIC 

Các đại lý hoặc nhà 

máy sản xuất trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên.  

TCVN 7744 : 2013 

12 Sơn kẻ đường 
Các đại lý trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên 
TCVN 8791:2018 

    

Bất kỳ thương hiệu, hãng sản xuất, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ 

thuật chỉ là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, 

nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản 

xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo 

yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" 

hoặc "cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu tại Bảng yêu cầu kỹ thuật nêu trên). 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng 

mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên 

cứu điều tra mặt bằng thi công của nhà thầu. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

Yêu cầu nhà thầu thi công theo đúng các quy định hiện hành. Nhà thầu phải 
nêu các biện pháp tiến hành thí nghiệm hoặc vận hành thử nghiệm để kiểm tra 

xem bộ phận công trình nào có khuyết tật và đảm bảo độ an toàn 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): 

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng chống cháy 

nổ. 

Yêu cầu đơn vị nhà thầu có chứa các kho vật tư nhất là các vận dụng dễ 
cháy thì yêu cầu phải có biển báo cấm lửa, có thiết bị cứu hoả đặt dúng nơi quy 

định. 

Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy các biện pháp chống cháy nổ luôn nhắc 

nhở cán bộ công nhân viên phải chấp hành nghiêm túc. 

 Đường vào nhà ở, kho, bãi làm đúng quy định dễ dàng thuận tiện trong đi 

lại và xử lý khi có sự cố xảy ra để giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do sự 

cố cháy nổ gây ra. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:  

Nhà thầu phải tuân thủ về quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau: 

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động 

trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống 
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bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao 

che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định. 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp 

che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây 

dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường. Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân thủ các quy định 

về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có 

quyền định chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp 

về bảo vệ môi trường. 

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình 

thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường 

do lỗi của mình gây ra. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

a) Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên 

liên quan thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp đảm bảo 

an toàn và đề xuất điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế thi công xây dựng; 

b) Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy 

ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao 

động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình 

làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động của 

người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường; 

c) Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các 

nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động phải có biện pháp 

xử lý, chấn chỉnh kịp thời; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với 

công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; 

đình chỉ tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ 

thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ 
cá nhân trong thi công xây dựng và báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường hoặc 

giám đốc dự án. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:  

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

theo đúng  yêu cầu trong E-HSMT, phù hợp với tiến độ thi công và biện pháp thi 

công. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:  
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Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng 

mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên 

cứu điều tra mặt bằng thi công của nhà thầu 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:  

Nhà thầu phải tuân thủ điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phủ. Cụ thể như sau: 

11.1. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và 

mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy định. 

11.2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ 
thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu. Hệ thống quản lý thi công xây dựng 

phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức 

và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao 

gồm: chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi 

công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công 

xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công 

xây dựng công trình. 

11.3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, 

quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ 
dẫn kỹ thuật; 

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, 

thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công; 

c) Tiến độ thi công xây dựng công trình; 

d) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn 

thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; 

đ) Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung quy định tại Phụ lục III 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với 

những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế 
hoạch tổng hợp về an toàn; 

e) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của 

hợp đồng xây dựng. 

11.4. Xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình. 

11.5. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng 

và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về 
an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác 

quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về 
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chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng 

quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

11.6. Thực hiện trách nhiệm của bên giao thầu trong việc mua sắm, chế tạo, 

sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và quy định của hợp đồng xây 

dựng. 

11.7. Tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm 

định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 
trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của 

hợp đồng xây dựng. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc 

do nhà thầu thuê theo quy định của hợp đồng xây dựng phải đủ điều kiện năng lực 

để thực hiện công tác thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm 

bảo kết quả thí nghiệm đánh giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 

xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được sử dụng cho công trình. 

11.8. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng 

(nếu có), thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát 

hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng so với điều kiện thực tế trong 

quá trình thi công. Kiểm soát chất lượng thi công xây dựng do mình thực hiện 

theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất 
lượng của các công việc xây dựng phải phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại 
công trường. 

11.9. Dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng 

mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra 

sự cố công trình và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này. Dừng thi công 

xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao 

động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; 

khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong 

quá trình thi công xây dựng công trình. 

11.10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực 

hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch 

trước khi đề nghị nghiệm thu. 

11.11. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác thi 

công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

11.12. Sử dụng chi phí về an toàn lao động trong thi công xây dựng đúng 

mục đích. 

11.13. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ hoàn công theo 

quy định tại Phụ lục II Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 
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11.14. Yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công tác nghiệm thu theo 

quy định tại các Điều 21, 22 và 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

11.15. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao 

động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây 

dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc báo cáo đột xuất theo yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

11.16. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài 

sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, 

bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

11.17. Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình 

đối với phần việc do mình thực hiện. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1    

2    

…    

Có bản vẽ kèm theo E-HSMT 

 

 


